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HMP CREWNECK
FABRIC & TRIMS PAGE

STYLE NO. CRTZ_1108 VENDOR UNAVAILABLE
STYLE NAME HMP CREWNECK CATEGORY FLEECE
DESIGNER JM SIZE RUN S, M, L, XL, XXL
FABRIC(S)

MAIN BODY 100% COTTON 440gsm (BRUSHED OE YARN - SOLID) - -
RIBBING UA BLANKS -97% COTTON / 3% SPANDEX 2x2 445gsm - -
EMBELLISHMENTS DIRECT EMBROIDERY, TONALLY DARKER FLATLOCK STITCHING -

COLORWAY FABRIC AND TRIMS CHART

COLORWAY 1 COLORWAY 2 COLORWAY 3

COLORWAY WHITE HEATHER GREY BLACK
MAIN BODY WHITE (11-4300 TCX) HEATHER GREY (*as CRTZ_1012) BLACK (STOCK BLACK)
RIBBING WHITE (11-4300 TCX) HEATHER GREY (*as CRTZ_1012) BLACK (STOCK BLACK)

HERRINGBONE TAPE

DTM

DTM

FLATLOCK STITCHING

TONALLY DARKER (BY 20%)

TONALLY DARKER (BY 20%)

THREAD

DTM

DTM

MAU WHITE : b

UONG CHI DIEU : MAU TONALLY D

ARKER ( DAM HON 20%)

DTM

DTM

DTM

MAU HEATHH

R GREY : PUONG CHI DIEU : MAU T|

ONALLY DARKER ( DPAM HON 20%)

MAU BLACK : §

UONG CHI DIEU : TEP MAU VAI



vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
MÀU WHITE : ĐƯỜNG CHỈ DIỄU : MÀU TONALLY DARKER ( ĐẬM HƠN 20%)

vi.ngo
Typewritten Text
MÀU HEATHER GREY : ĐƯỜNG CHỈ DIỄU : MÀU TONALLY DARKER ( ĐẬM HƠN 20%)

vi.ngo
Typewritten Text
MÀU BLACK : ĐƯỜNG CHỈ DIỄU : TỆP MÀU VẢI

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text


HMP CREWNECK
EXTERIOR CONSTRUCTION DETAILS

TAY : MAY DANH BONG MAT NGOA],
NHIN ANH THAM KHAO DPINH KEM TAC NGHIEP

FREEDOM SLEEVE WITH FLATLOCK
STITCHING, SEE REF IMAGE BELOW

VIEN CO BANG VAI SINGLE

COTTON TAPING AT INTERIOR NECK SEAM

. CO AO: DIEU 1 KIM 1/8", DUNG RIB 1X1, TO BAN CO 1,25"

SET IN COLLAR FINISHED WITH 1/8” SNTS
1x1 FLEECE RIBBING AT COLLAR
- COLLAR HEIGHT: 1.25”

STYLE LINES AT SLEEVE WITH FLATLOCK
STITCHING AT FRONT

MAY DANH BONG MAT NGOAI THAN
TRUGC

DIRECT EMBROIDERY @ WEARER’S LEFT CHEST

THEU TREN BTP NGUC TRAI NGUOI MAC TU
DINH VAI XUONG 8.25"

RIBBING AT CUFFS WITH 1/8” SNTS

RIB O TAY DIEU 1 KIM 1/8"

/ RIBBING AT BOTTOM WAISTBAND
WITH FLATLOCK STITCHING

BO LAI RIB - MAY DPANH BONG MAT NGOAI TAI
PUGONG TRA BO LAI

WOVEN LABEL AT CB, STITCHED DOWN AT ALL SIDES

WITH DTM SNTS

- PLACED 1” FROM CB !\IECK SEAM

MAY NHAN TRANG TRI TAI GIUA CO SAU, MAY 1 KIM 4 CANH NHAN,
TU PUONG TRA CO XUONG 1"

STYLE LINES AT SLEEVE WITH FLATLOCK

STITCHING AT BACK

MAY DANH BONG MAT NGOAI THAN SAU



vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
TAY : MAY ĐÁNH BÔNG MẶT NGOÀI, 
NHÌN ẢNH THAM KHẢO  ĐÍNH KÈM TÁC NGHIỆP

vi.ngo
Typewritten Text
RIB Ở TAY DIỄU 1 KIM 1/8"

vi.ngo
Typewritten Text
THÊU TRÊN BTP NGỰC TRÁI NGƯỜI MẶC TỪ ĐỈNH VAI XUỐNG 8.25" 

vi.ngo
Typewritten Text
BO LAI RIB - MAY ĐÁNH BÔNG MẶT NGOÀI TẠI ĐƯỜNG TRA BO LAI 

vi.ngo
Typewritten Text
VIỀN CỔ BẰNG VẢI SINGLE 

vi.ngo
Typewritten Text
CỔ ÁO: DIỄU 1 KIM 1/8" , DÙNG RIB 1X1, TO BẢN CỔ 1,25" 

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
MAY ĐÁNH BÔNG MẶT NGOÀI THÂN TRƯỚC

vi.ngo
Typewritten Text
MAY NHÃN TRANG TRÍ TẠI GIỮA CỔ SAU, MAY 1 KIM 4 CẠNH NHÃN, TỪ ĐƯỜNG TRA CỔ XUỐNG 1"


vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
MAY ĐÁNH BÔNG MẶT NGOÀI THÂN SAU 


HMP CREWNECK
ARTWORK

DIRECT EMBROIDERY @ WL SLEEVE
100% ACTUAL SIZE
*SEE DRAWING FOR EXACT PLACEMENT

6CM WIDE

ARTWORK IS 100% ACTUAL SIZE

COLORWAY 1 COLORWAY 2 COLORWAY 3
WHITE (11-4300 TCX) HEATHER GREY (CRTZ_1012) BLACK (STOCK BLACK)
THREAD THREAD THREAD

WHITE ‘ ‘ WHITE ‘ ‘ WHITE




HMP CREWNECK

TRIM CHART
CODE NAME IMAGE PLACEMENT
CORTEIZ BRAND: :
CARE/CONTENT % INTERIOR - WEARER'S LEFT SIDE

SATIN LOOP LABEL
*FACTORY TO DEVELOP**

SUON TRONG BEN TRAI NGUQI MA(

POLY BAG STICKER LABEL
*FACTORY TO DEVELOP**

coRTERZ

STYLE NUMBER
STYLE NAME
coLoRWAY

size

ON EXTERIOR RIGHT LOWER CORNER
OF GARMENT POLY BAG

GOC PHAI BEN NGOAI CUA POLY BAG

CORTEIZ BRAND
HALF FOLD WOVEN LABEL
*FACTORY TO DEVELOP**

DUONG TRA GIUA CO SAU

INTERIOR CENTER BACK NECK SEAM

jﬁm SAMPLE ONLY
...... CORTEIZ BRAND =) INTERIOR CENTER BACK NECK SEAM
TYVEK SAMPLE LABEL = , - A A -
*EACTORY TO DEVELOP** i = HI CHO MAU : TAM PUGONG MAY CO SAU
COLORWAY 1 CHI CHO MAU WHITE AND
'WHITE (11-4300 TCX) ~ - ~
COLORWAY 2 HEATHER GREY: BEN NGOAI THAN
------ CREAM HMP ﬁ HEATHER GREY (CRTZ_1012)
WOVEN LABEL =
b " FOR WHITE AND HEATHER GREY ONLY:
FACTORY TO DEVELOP HMP EXTERIOR CENTER BACK
COLORWAY 3
BLACK (STOCK BLACK)
______ BLUE HMP
WOVEN LABEL . FOR BLACK ONLY:
FACTORY TO DEVELOP EXTERIOR CENTER BACK
CHI CHO MAU BLACK: BEN NGOAI [THAN AU



vi.ngo
Typewritten Text
SƯỜN TRONG BÊN TRÁI NGƯỜI MẶC 


vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
GÓC PHẢI BÊN NGOÀI CỦA POLY BAG

vi.ngo
Typewritten Text
ĐƯỜNG TRA GIỮA CỔ SAU

vi.ngo
Typewritten Text
CHỈ CHO MẪU : TÂM ĐƯỜNG MAY CỔ SAU

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
CHỈ CHO MÀU BLACK: BÊN NGOÀI THÂN SAU

vi.ngo
Typewritten Text
CHỈ CHO MÀU WHITE AND HEATHER GREY: BÊN NGOÀI THÂN SAU

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text


CORTEIZ
WOVEN “HMP” LABEL **FACTORY TO DEVELOP**

*FACTORY TO DEVELOP**

LABEL FOR WHITE AND HEATHER GREY COLORWAY: LABEL FOR BLACK COLORWAY:

2” 2”
THREAD COLORS THREAD COLORS
BASE BASE
CREAM (12-0605 TCX) BLUE (19-4150 TCX)
STARS STARS
RED (17-1563 TCX) ‘ WHITE ‘
TEXT / BRAND LOGO TEXT / BRAND LOGO

BLACK ‘ WHITE ‘




HMP CREWNECK
CARE/CONTENT/COO LABEL

SATIN LABEL NHAN SATIN
1 COLOR PRINT IN BLACK 1 MAU IN BLACK
135mm x 25mm 135MM X25MM
PLEASE NOTE HEIGHT OF LABEL MAY CHANGE CHUY: CHIEU CAO CUANHAN CO
DEPENDING ON AMOUNT OF WASH INSTRUCTIONS THE THAY bOI PHU THUQOC VAO CAU
THIS IS ONLY A MOCK UP TRUC WASH

9mm SEAM ALLOWANCE - —§€ —————————— B

KHU VUC NAY SE THAY BOI CHO MOI AO
M SU DUNG UNIVERSAL ICONS

100% COTTON
MADE IN CHINA THIS AREA WILL CHANGE

3 [0 3% 53] WITH EACH GARMENT
MACHINE WASH COLD USE UNlVERSAL |CONS

DO NOT BLEACH
TUMBLE DRY LOW

DO NC’)\IToDlggl\C‘ILEAN
LOGO CORTEIZ #1 KHONG THAY DOI

M CORTEIZ LOGO #1 DOES NOT CHANGE

| 07 500000 THIS AREA WILL CHANGE ~ KHU VI{C NAY SE THAY BOI

STYLE# 000000 WITH EACH STYLE CHO MOI STYLE

FOLD LINE ~f----=-=----- a

DUONG GAP
CORTEIZ LOGO #2 DOES NOT CHANGE

LOGO CORTEIZ #2 KHONG THAY DOI

M
100% COTON
FABRIQUE EN CHINE
A A P
SECHAGE PAR THIS AREA WILL CHANGE
CHALEUR FAIBLE WITH EACH STYLE
NE PAS UTILISER
D'EAU DE JAVEL N - 2 =
R ASSER ATABLE KHU VUC NAY SE THAY POI CHO MOI STYLE

NE PAS NETTOYER
A SEC

9mm SEAM ALLOWANCE ~f--========-~ -
DUONG MAY 9MM

STOCKER LABEL GUIDELINES
*FOR USE ON OUTSIDE OF POLY BAG
*LAYOUT IS OK TO CHANGE, BUT PLEASE TRY TO MATCH BELOW EXAMPLE
i AS CLOSE AS POSSIBLE WITH ALL INFORMATION INCLUDED
SU DUNG CHO BEN NGOAI CUA POLY BAG

LAYOUT CO THE THAY POIL, NHUNG YEU CAU CO GANG GIONG MAU
BAO GOM CAC THONG TIN NHU HINH

CORTEIZ CORTEIZ
STYLE NUMBER 1234567
M STYLE NAME M UNI CREW
COLORWAY BLACK
SIZE M
THIS AREA WILL CHANGE EXAMPLE WITH SPECIFIC
WITH EACH STYLE STYLE INFORMATION

vOI MOI STYLE


vi.ngo
Typewritten Text
NHÃN SATIN
1 MÀU IN BLACK
135MM X25MM
CHÚ Ý: CHIỀU CAO CỦA NHÃN CÓ THỂ THAY ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO CẤU TRÚC WASH

vi.ngo
Typewritten Text
KHU VỰC NÀY SẼ THAY ĐỔI CHO MỖI ÁO 
SỬ DỤNG UNIVERSAL ICONS 

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
LOGO CORTEIZ #1 KHÔNG THAY ĐỔI

vi.ngo
Typewritten Text
KHU VỰC NÀY SẼ THAY ĐỔI CHO MỖI STYLE

vi.ngo
Typewritten Text
ĐƯỜNG GẬP

vi.ngo
Typewritten Text
LOGO CORTEIZ #2 KHÔNG THAY ĐỔI 

vi.ngo
Typewritten Text
KHU VỰC NÀY SẼ THAY ĐỔI CHO MỖI STYLE

vi.ngo
Typewritten Text
ĐƯỜNG MAY 9MM

vi.ngo
Typewritten Text
SỬ DỤNG CHO BÊN NGOÀI CỦA POLY BAG
LAYOUT CÓ THỂ THAY ĐỔI, NHƯNG YÊU CẦU CỐ GẮNG GIỐNG MẪU 
BAO GỒM CÁC THÔNG TIN NHƯ HÌNH

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
KHU VỰC NÀY SẼ THAY ĐỔI
VỚI MỖI STYLE

vi.ngo
Typewritten Text
MẪU VỚI THÔNG TIN NHƯ HÌNH

vi.ngo
Typewritten Text
VỊ TRÍ CỦA NHÃN 

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text


CORTEIZ
WOVEN LABELS **FACTORY TO DEVELOP**

SMALL MEDIUM LARGE

* *
/IR W e R XK

BUN THE REST. BUN THE REST.

6.25 CM - FOLDLINE

*
w7 R A
BUN THE REST.

BUN THE REST. BUN THE REST.

I 63CM

3CM



TYVEK SAMPLE LABEL
SAMPLE LABEL

TYVEK PAPER LABEL
*“*FOR SAMPLES ONLY™**
CHI CHO MAU
**SEW INTO WEARER’'S CENTER BACK NECK SEAM**

MAY VAO PUONG MAY TAM CO SAU

THIS IS AN AUTHETIC SAMPLE PRODUCT

CRTZ RULESTHEWORLD.
LUNDUN, INGERLAND 2018.

UNDER PENALTY OF LAW THIS
GARMENT IS NOT TO BE RESOLD
OR TAMPERED WITH.

SAMPLE SIZE:

MEDIUM

CRTZ RULESTHEWORLD. ALL RIGHTS RESERVED ©2022. WWW.CRTZ.XYZ

2.75" WIDE x 3.67" TALL

ARTWORK IS 100% ACTUAL SIZE
PLACEMENT-1.5” BELOW INTEIOR COLLAR/NECK SEAM

BASE WHITE

ART . BLACK


vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text

vi.ngo
Typewritten Text
CHỈ CHO MẪU 

vi.ngo
Typewritten Text
MAY VÀO ĐƯỜNG MAY TÂM CỔ SAU 




